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Bản án số: 10/2023/HNGĐ-PT 

Ngày 18-12-2023 
 /v tr n     p v  t        n     

tr   t  p nu    on s u          n 

NHÂN DANH  ƯỚ                                     

                                

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn   ũ Đứ  Hùn . 

 Các Thẩm phán: B            n    á ; 

                           Ôn       n   u n; 

 - Thư ký phiên tòa: B  N u ễn Bù   u  t Hân -      ý  ò  án n ân dân 

tỉn  Bìn    uận. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B  N u ễn     

Linh - K ểm sát v  n t  m     p   n to . 

N    18 t án  12 n m 2023  t   tr  s   ò  án n ân dân tỉn  Bìn    uận 

xét xử p ú  t ẩm   n       v  án t    ý số: 12/2023/    -HNGĐ n    01 

t án  11 n m 2023 v  tr n     p t        n     tr   t  p nu    on s u      n. 

Do Bản án H n n ân      ìn  s  t ẩm số 99/2023/HNGĐ-   n    14 

t án  9 n m 2023      o  án n ân dân  u  n Đứ    n       án   áo. 

   o  u  t   n      v  án r  xét xử p ú  t ẩm số: 16/2023/ Đ-   n    

14 t án  11 n m 2023   u  t   n   o n p   n tò  p ú  t ẩm số 04/2023/ Đ-   

n    30 t án  11 n m 2023        á     n  s : 

1. N u  n   n: Ôn     N ọ  H  s n  n m 1986;     m t 

Đ     ỉ: số n   B    n  số D  t  D  t  n C  x      u  n Đ  tỉn  Bìn  

  uận.  

2. B    n: B  N u ễn       ù     s n  n m 1993;  v n  m t 

Đ     ỉ: số n   D    n  số D  t  A  t  n E  x      u  n Đ  tỉn  Bìn  

  uận.  

N       án   áo: Ôn     N ọ  H     n u  n   n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 
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Ông    N ọ  H v     N u ễn       ù    t  n u  n   t   n    un  sốn  

một t       n t ì    n    n  p ú  n n t án  6/2023      ợ   ò  án n ân dân 

 u  n Đứ    n    ả  qu  t   o      n. Ôn  H v     V có 01 con chung là Lê Vy 

O  s n  n    06/11/2021    ợ   ò  án n ân dân  u  n Đứ    n  xét xử    o 

  o     V   ợ  qu  n tr   t  p tr n  nom     m s    nu   d ỡn     áo d  ; Ôn  

H    n     v    p d ỡn  nu    on 2.000.000   n /t án   t   ú       n   n n   

   V có cho ông H t  m nom  on  n  n   hông cho ông H dẫn  on v  n    ố 

mẹ      n  H u    ể   áu    t  n     nộ   n n  n  H    n    p d ỡn . Ôn  H 

 ảm t       n  t oả  má      t  m  on   n      V  vì    V     un  vớ  mẹ 

ruột   n  H   ỉ muốn dẫn  on v  n    n  H u   n  n     V    n    n  ý. N   

ông H   u  ầu t        nu    on  tr  n   ợp    V cho ông H dẫn  on v  n   nộ  

     t ì  n  H    n    u  ầu t        nu    on  tr  n   ợp    V vẫn    n  

  n  ý t ì  n  H   u  ầu  ò  án    o  on       o  n  H nu   d ỡn     áo d    

ông H    n    u  ầu    V   p d ỡn  nu    on. 

   đơ  trì   bày: 

B  N u ễn       ù    t ốn  n  t               n  H v  v      t   n       n v  

con chung. Tuy nhiên, do ông H n n  nả       tín   tr ớ      n   u  ần  n  H 

 án   ập    V v       ù dọ  s     t  on n u    V không cho ông H dẫn  on    

      vớ  tín   á        n  H n   vậ       m   o    V  ảm t       n   n tâm 

khi giao con cho ông H    m s    tr n  nom. N o   r     áu O  òn n         

   02 tu    v    dẫn   áu    s  dễ  ảm    n  n n    V    n   n tâm     V vẫn 

cho ông H t  m nom  on  ìn  t   n  t  o qu    n  v   òn   o  n  H dẫn  on 

r  quán mu   án   ẹo. N      V    n    n  ý    o   o   o  n  H nu   d ỡn   

  áo d   vì   áu  òn d ớ  03 tu     ần n     mẹ    m s      áo d  . 

  i  ả  á   ô    â  gia đì   sơ t ẩm số 99          -    gày    

t á g 9   m      c a   à á    â  dâ   uy     c  i   đã quyết đ   : 

Áp d n :   oản 1 Đ  u 28    ểm     oản 1 Đ  u 35 v    ểm     oản 1 

Đ  u 39  Đ  u 147 Bộ  uật tố t n  dân s ; Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 93  Đ  u 84 

 uật H n n ân v       ìn ; N    qu  t số 326/2016/UB   H14  n    

30/12/2016     Ủ    n     n  v   uố   ộ  qu    n  v  mứ  t u  m ễn    ảm  

t u  nộp  quản  ý v  sử d n  án p í v     p í  ò  án; Đ  u 26  uật       n  án 

dân s  n m 2008. 

 u  n xử: 

1. K  n     p n ận to n  ộ   u  ầu         n      n     N ọ  H v  v    

t        n     tr   t  p nu    on s u          n. 

   qu  n nu    on: Cá    n t  p t   t       n t  o Bản án số 

54/2023/HNGD-   n    06/6/2023      ò  án n ân dân  u  n Đứ    n . 



 

 

3 

N o   r   ản án s  t ẩm  òn qu  t   n  v  án p í v  qu  n   án   áo 

t  o qu    n . 

N    29/9/2023   n     N ọ  H      n   án   áo    n    n  ý Bản án 

H n n ân      ìn  s  t ẩm. 

    p   n tò : 

Ông Lê N ọ  H     n u  n   u  ầu         n v    u  ầu   án   áo.   u 

 ầu  ò  án   p p ú  t ẩm    p n ận   u  ầu         n     n u  n   n     o 

con Lê Vy O sinh ngày 06/11/2021 cho ông    N ọ  H tr   t  p nu   d ỡn . 

+ K ểm sát v  n t  m     p   n tò  p át   ểu ý    n        n   ểm sát v  

v    tuân t  o p áp  uật tron  quá trìn    ả  qu  t v  án         o n p ú  t ẩm: 

-    t   t   tố t n :   ẩm p án - C   tọ  p   n tò  v  Hộ    n  xét xử 

   t       n  ún  t  o qu    n      Bộ  uật  ố t n  dân s ;  á     n  s  t  m 

    tố t n     p   n   ún  qu  n v  n     v  t  o qu    n      Bộ  uật  ố 

t n  dân s . 

-    nộ  dun  v  án: Đ  n     ộ    n  xét xử p ú  t ẩm   n  ứ   oản 1 

Đ  u 308 Bộ  uật  ố t n  dân s      n     p n ận   án   áo      n     N ọ  

H      n u  n  ản án s  t ẩm. 

      Ị             : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: 

[1]    t   t   tố t n : 

-  ò  án   p s  t ẩm    xá    n  qu n    p áp  uật tr n     p  t    ý   ả  

qu  t     ún  t ẩm qu  n t  o qu    n  t     oản 3 Đ  u 28    ểm     oản 1 

Đ  u 35    ểm     oản 1 Đ  u 39     Bộ  uật  ố t n  dân s ; 

[2] Xét   án   áo      n     N ọ  H: 

C n  ứ               n     N ọ  H, bà N u ễn       ù    v  t      u    

tron     s  v  án  n ận t   : Ôn  H v     V    vợ    n     n n    06/6/2023 

  ợ   ò  án n ân dân  u  n Đứ    n    ả  qu  t   o      n t  o Bản án   n 

n ân      ìn  s  t ẩm số 54/2023/HNGĐ-ST, con chung Lê Vy O  s n  n    

06/11/2021   ợ  giao cho bà V tr   t  p nu   d ỡn . Xét   áu Lê Vy O   n n   

        36 t án  tu    v    n    ợ     V    m s    nu   d ỡn   n   nh. Ông 

   N ọ  H    n      r    ợ    ứn   ứ   ứn  m n     V    n        u    n 

qu n tâm     m s    nu   d ỡn     áo d     áu O. 

      oản 3 Đ  u 81  uật   n n ân v       ìn  n m 2014 qu    n  v    

tr n  nom     m s    nu   d ỡn     áo d    on s u          n: “Con dưới 36 
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tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ 

điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha 

mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”. 

      oản 2 Đ  u 84  uật   n n ân v       ìn  n m 2014 qu    n  v    

t        n     tr   t  p nu    on   ợ    ả  qu  t        một tron   á    n  ứ 

s u  â : 

“a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù 

hợp với lợi ích của con; 

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.” 

Do      ò  án s  t ẩm xét xử    n     p n ận   u  ầu         n      n  

   N ọ  H v  v    t        n     tr   t  p nu    on         n  ứ. Đố  vớ  v    

ông H   o r n     V    n    o  n        áu O v  n       mẹ      n  H u    

  m   n     qu  n t  m nom     m s    on      n  H  n ận t      áu O   ợ  

 ò  án xét xử    o   o    V tr   t  p nu   d ỡn .     Bản án   n n ân      ìn  

s  t ẩm số 54/2023/HNGĐ-   n    06/6/2023      ò  án n ân dân  u  n Đứ  

  n  tu  n xử: “N        n  tr   t  p nu    on    qu  n  n     v  t  m nom 

 on m     n       ợ   ản tr ”.  ì vậ   tr  n   ợp  n  H      n  ứ   o r n     

V   n     qu  n t  m nom     m s    on   un     n   ún  qu    n  p áp  uật 

t ì  n  H    qu  n    n    C  qu n       n  án dân s   ể   u  ầu  ảo v  

qu  n   ợ  í    ợp p áp     mìn  t  o  ản án    xét xử. 

   n  n  n ận   n  tr n  xét   u  ầu   án   áo     ông    N ọ  H là 

   n        s     p n ận. Hộ    n  xét xử p ú  t ẩm     n u  n  ản án s  

t ẩm  n      n            d  n    n   ểm sát n ân dân tỉn  Bìn    uận. 

[3]    án p í: Do   án   áo    n    ợ     p n ận n n  n     N ọ  H 

p ả     u án p í dân s  p ú  t ẩm. 

 ì  á     tr n; 

Q YẾ   Ị  : 

C n  ứ   oản 1 Đ  u 308 Bộ  uật  ố t n  dân s   

K  n     p n ận   án   áo     n u  n   n ông    N ọ  H. 

G   n u  n Bản án H n n ân      ìn  s  t ẩm số 99/2023/HNGĐ-ST 

n    14 t án  9 n m 2023      o  án n ân dân  u  n Đứ    n . 

Áp d n    oản 3 Đ  u 81  Đ  u 82    oản 2 Đ  u 84  uật H n n ân v  

G    ìn  n m 2014; Đ  u 26  Đ  u 29 N    qu  t số 326/2016/UB   H14 

n    30/12/2016     Ủ    n     n  v   uố   ộ  qu    n  v  mứ  t u  m ễn  

  ảm  t u  nộp  quản  ý v  sử d n  án p í     p í  ò  án. 
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 u  n xử: 

1. K  n     p n ận   u  ầu         n     n u  n   n  n     N ọ  H 

v  v    t        n     tr   t  p nu    on s u          n. 

   qu  n nu    on: Cá    n t  p t   t       n t  o Bản án số 

54/2023/HNGD-   n    06/6/2023      ò  án n ân dân  u  n Đứ    n . 

2.    án p í: 

- Ông    N ọ  H p ả     u 300.000  n  (B  tr m n  ìn   n ) án p í dân 

s  s  t ẩm    ợ  tr  số t  n t m ứn  án p í 300.000  n  (B  tr m n  ìn   n ) 

do ông H    nộp t   C             n  án dân s   u  n Đứ    n  t  o    n     số 

0017446 ngày 24/7/2023. Ông H    nộp    án p í dân s  s  t ẩm. 

- Ông    N ọ  H p ả     u 300.000  n  (B  tr m n  ìn   n ) án p í 

dân s  p ú  t ẩm    ợ  tr  số t  n 300.000  n  (B  tr m n  ìn   n ) t m ứn  

án phí ông H    nộp t  o    n     số 0017599 ngày 10/10/2023     C         i 

  n  án dân s   u  n Đứ    n . Ôn  H    nộp    án p í dân s  p ú  t ẩm. 

Bản án p ú  t ẩm       u     p áp  uật  ể t  n    tu  n án (n    18 

t án  12 n m 2023). 

Nơi nhận:                              

-  K ND tỉn  Bìn    uận;           -      Ọ     Ê   OÀ 
- TAND H.Đứ  Linh; 

- C   C    HAD  H.Đứ  Linh; 

- Cá     n  s ; 

-   u: H  s  v  án;    HC  . 
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